
UBND HUYỆN ĐĂK GLEI Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /        của UBND huyện Đăk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT Tên đơn vị
Tổng thu

NSNN trên địa
bàn

Thu NS xã được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung
cân đối từ
ngân sách
cấp huyện

Số bổ sung
thực hiện
điều chỉnh
tiền lương

Thu chuyển
nguồn từ năm
trước chuyển

sang

Tổng chi cân
đối NSĐPTổng số

Trong đó

Thu NS xã
hưởng
100%

Thu NS xã
hưởng từ các

khoản thu phân
chia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG SỐ 30,315.0 1,555.0 1,555.0 0.0 67,115.0 0.0 0.0 68,670.0

1 Thị trấn Đăk Glei 13,280.0 953.0 953.0 5,583.5 6,536.5

2 Xã Đăk Pék 6,056.0 316.0 316.0 5,319.5 5,635.5

3 Xã Đăk Kroong 2,300.0 40.0 40.0 5,091.5 5,131.5

4 Xã Đăk Môn 3,084.0 79.0 79.0 5,520.5 5,599.5

5 Xã Đăk Long 710.0 42.0 42.0 7,502.5 7,544.5

6 Xã Đăk Choong 925.0 40.0 40.0 5,019.5 5,059.5

7 Xã Xốp 120.0 15.0 15.0 4,141.5 4,156.5

8 Xã Đăk Nhoong 2,895.0 16.0 16.0 6,202.5 6,218.5

9 Xã Đăk Plô 75.0 13.0 13.0 7,007.5 7,020.5

10 Xã Đăk Man 720.0 16.0 16.0 4,167.5 4,183.5

11 Xã Mường Hoong 75.0 13.0 13.0 5,678.5 5,691.5

12 Xã Ngọc Linh 75.0 12.0 12.0 5,880.5 5,892.5
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